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1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tài liệu này dùng cho cán bộ thực hiện các bước tiến hành kiểm kê đất đai năm 

2024 theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT. 

Việc thực hiện xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai năm 2024 phải đảm bảo 

theo đúng quy trình, các bước hướng dẫn dưới đây:  

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN XỬ LÝ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU KIỂM KÊ 

ĐẤT ĐAI 

2.1. Quy trình tổng quát  

File DGN File DGN

TKKK24

Xử lý số liệu kiểm kê cấp xã

Chuyển dữ liệu 
qua TKKK24

Hệ thống thống kê, kiểm kê  đất đai

Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm 
kê các cấp

 

2.2. Công tác chuẩn bị 

- Download bộ công cụ xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê cấp xã tại địa chỉ 

https://tk.gdla.gov.vn/. 

+ Download và cài đặt phần mềm TKDesktop Basic. 

+ Download và cài đặt phần mềm TKKK24. 

- Chuẩn bị tài khoản để đăng nhập phần mềm TKONLINE thông qua địa chỉ 

https://tk.gdla.gov.vn/ (tài khoản của cán bộ được giao, phân công thực hiện kiểm 

kê đất đai năm 2024 cấp xã). 

- Chuẩn bị dữ liệu bản đồ kiểm kê đất đai (file *.dgn) được trình bày theo quy 

định tại Phụ lục I kèm theo tài liệu này.  

- Các tài liệu đính kèm (báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, số liệu kiểm kê đất 

đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất … quy định tại khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 

08/2024/TT-BTNMT). 

https://tk.gdla.gov.vn/
https://tk.gdla.gov.vn/
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2.3. Các bước thực hiện 

Đăng nhập vào phần mềm TKDesktop Basic 

 

2.3.1. Bước 1: Nhập (import) bản đồ kiểm kê đất đai 

- Nhập bản đồ kiểm kê đất đai (import). 

- Lựa chọn file (file *.dgn) tài liệu cần import. 

-  
- Chuyển đổi dữ liệu kiểm kê đất đai. 

- Bộ số liệu kiểm kê đất đai năm 2024. 

2.3.2. Bước 2: Xử lý dữ liệu 

(1) Kiểm tra dữ liệu 

Lựa chọn chức năng “kiểm tra lỗi vùng”, “kiểm tra lỗi khoanh đất” trên thanh 

công cụ để thực hiện kiểm tra bằng “Kiểm tra/Thực hiện”. 
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Chức năng kiểm lỗi thuộc tính khoanh đất. 

 

Kiểm tra chồng đè, hở vùng và tính diện tích tự nhiên Khoanh đất. 



6 
 

 

Liệt kê lỗi khi tổng hợp số liệu biểu. 

Kết quả kiểm tra được thông báo sau khi thực hiện chức năng trên; các lỗi phải 

được chỉnh sửa(fix) theo từng trường hợp thông báo.  

Chi tiết các nội dung kiểm tra trong II đính kèm tài liệu này. 

(2) Nhập số liệu bổ sung 

a) Nhập loại đất kỳ trước 

Cách 1: Nhập trực tiếp trên lưới thuộc tính của lớp khoanh đất. Nhập trực tiếp 

nhãn của loại đất kỳ trước từ Level 32 của khoanh đất. Ví dụ : LUC(800). 

 

- Bật lớp “Loại đất kỳ trước” trong danh sách lớp.  

- Nhấp (click) chuột phải lên đầu dòng thuộc tính trên cửa sổ thuộc tính của 

khoanh đất cần muốn nhập và chọn phóng to. 

Cách 2: Nhập loại đất kỳ trước của từng khoanh đất trong chức năng nhập Biểu 5: 

- Chọn chức năng “Nhập liệu => Biểu 5” 

- Chọn loại đất trong danh sách khoanh đất bên trái cửa sổ. 

- Chọn loại đất kỳ trước và nhập diện tích của loại đất kỳ trước. 

- Chọn “Thêm”. 

- Chọn “Cập nhật” để lưu. 

Kết quả sẽ lưu vào trường maLoaiDatKyTruoc trên lớp khoanh đất và bộ 

số liệu. 

b) Nhập đối tượng kỳ trước  
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Cách 1: Nhập trực tiếp trên lưới thuộc tính của lớp khoanh đất. Nhập tương tự 

như mục 3.1 a cho Mã đối tượng kỳ trước. Ví dụ: CNV;TCN 

 

Cách 2: Nhập loại đất kỳ trước của từng khoanh đất trong chức năng nhập Mã 

ĐTKT: 

- Chọn chức năng “Nhập liệu => Mã ĐTKT”. 

- Chọn khoanh đất và nhập mã đối tượng kỳ trước trên lưới. 

- Nhấn Enter để kết thúc và xuống dòng. 
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- Nhấn cập nhật để lưu dữ liệu. 

c) Nhập Số người quản lý và sử dụng đất 

- Nhập trực tiếp nhãn số người quản lý và sử dụng đất trên trường thuộc 

tính soNguoiQLSDD của lớp khoanh đất. 

- Chọn dòng thuộc tính khoanh đất. Nhấp (Click) chuột phải đầu dòng để 

phóng to 

- Bật lớp Số người quản lý hoặc sử dụng đất trong danh sách lớp ở cửa sổ 

bên trái. 

- Phóng to màn hình và nhập vào trường thuộc tính. Ví dụ : 

TCQ:BCS(1);TCQ:DGT(1) 

 

d) Nhập Bộ số liệu kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 

- Chọn chức năng “Nhập liệu => Bộ số liệu cũ” 

- Chọn kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 

- Nhập tổng diện tích cho từng loại đất của kỳ kiểm kê đất đai năm 2019. 

- Nhấn nút cập nhật để lưu sau khi hoàn thành việc nhập.  

 



9 
 

 e) Nhập Tăng/Giảm khác 

- Chọn chức năng “Nhập liệu => B5TG”. 

- Nhập diện tích tăng/giảm khác cho từng loại đất. 

- Nhấn lưu để hoàn thành. 

 

Kiểm tra tính chính xác của Biểu 05 (mở kết quả Biểu 05 kiểm tra 2 dòng kế 

cuối không phải là màu xanh) khi thực hiện chức năng tổng hợp biểu. 

g) Danh sách biến động của IV 

- Chọn chức năng “PL III & IV”. 

- Nhập danh sách biến động cho IV trực tiếp từ cửa sổ chức năng. 

- Nhấn “Lưu” để cập nhật dữ liệu. 

 

2.3.3. Bước 3: Tổng hợp số liệu 

Chọn chức năng “Tổng hợp”. 

Trong quá trình tổng hợp số liệu sẽ có các cảnh báo lỗi và đánh dấu vị trí lỗi 

trên màn hình (đối với các dữ liệu nhập chưa chính xác) thì phải sửa chữa các lỗi 

trên và chọn chức năng “Tổng hợp” để thực hiện tổng hợp. 

2.3.4. Bước 4: Gửi số liệu lên cấp huyện 

- Chọn chức năng “Đăng nhập”  
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- Nhập các thông tin tài khoản 

 

Đăng nhập với tài khoản từ TK Desktop Basic. 

- Gửi dữ liệu  

 

Gửi dữ liệu cấp xã từ TK Desktop Basic lên TK Online. 

2.3.5. Bước 5: Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai cấp xã 

- Đăng nhập vào hệ thống TKOnline tại địa chỉ (https://tk.gdla.gov.vn/ (tài 

khoản của cán bộ được giao, phân công thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024). 

- Đính kèm các tài liệu (báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, số liệu kiểm kê đất 

đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất … quy định tại khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 

08/2024/TT-BTNMT). 

https://tk.gdla.gov.vn/
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- Chuyển số liệu, dữ liệu kiểm kê đất đai năm 2024 lên huyện theo quy định. 

 

2.3.6. Bước 6: Rà soát kiểm tra số liệu, dữ liệu kiểm kê đất đai năm 2024 trên 

TKOnline 

Đăng nhập vào hệ thống TKOnline tại địa chỉ (https://tk.gdla.gov.vn/ (tài 

khoản của cán bộ được giao, phân công thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024). 

Lựa chọn chức năng “xem biểu” nếu có số liệu là Huyện đã duyệt số liệu. 

https://tk.gdla.gov.vn/
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Kiểm tra số liệu biểu cấp xã trên TK Online. 

 

Kiểm tra các files đồng bộ từ TK Desktop Basic. 

Trong trường hợp cấp huyện phát hiện sai sót và yêu cầu (nếu có) thì thực 

hiện chỉnh sửa và hoàn thiện thực hiện lại Bước 5. 
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Phụ lục I: Quy định về trình bày bản đồ kiểm kê đất đai 

Cấp xã xây dựng bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã theo quy định tại Thông tư 

08/2024/TT-BTNMT. Các địa phương chủ động lựa chọn các công cụ, phần mềm 

để thực hiện. 

Bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã được lưu trữ dưới khuôn dạng file DGN, đáp 

ứng các yêu cầu về phân lớp và trình bày, cụ thể như sau: 

STT Tên lớp Lớp Mô tả 

1 Lớp đóng vùng 

khoanh đất 
30 

Là lớp đóng vùng khoanh đất; ranh giới 

khoanh đất 

2 Lớp số thứ tự 

khoanh đất 
35 Là lớp số thứ tự khoanh đất 

3 
Lớp loại 

đất 
33 

Là lớp thể hiện mã loại đất 

+ Một loại đất thì thể hiện loại đất đó. Ví dụ: 

ONT 

+ Kết hợp một phần. 

• Một loại đất kết hợp: LUC(NTS:200) 

• Nhiều loại đất kết hợp: 

MNC(NTS:100;SKC:200) 

+ Kết hợp toàn phần. Ví dụ: LUC(NTS). 

Với trường hợp này phần mềm sẽ hiểu là 

diện tích của loại đất kết hợp bằng diện 

tích cả khoanh đất. 

4 
Lớp đối tượng sử 

dụng đất 
60 

Là lớp thể hiện đối tượng sử dụng đất, đối 

tượng quản lý đất 

+ Một loại đối tượng thì thể hiện mã đối 

tượng đó. Ví dụ: CNV 

+ Một loại đất, nhiều đối tượng không phân 

biệt được ranh giới thì phải thể hiện diện 

tích thành phần của từng đối tượng đó. Ví 

dụ: CNV(200);TCQ(300). 

+ Một loại đất, nhiều đối tượng không phân 

biệt được ranh giới và không xác định 

được diện tích từng loại đối tượng thì xác 

định loại đối tượng sử dụng đất theo loại 

đối tượng chủ yếu 
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STT Tên lớp Lớp Mô tả 

5 
Lớp diện tích 

khoanh đất 
54 

Là lớp diện tích khoanh đất được tính tự 

động trên phần mềm 

Thể hiện phần thập phân bằng dấu chấm. 

Ví dụ: 23.45 (Các trường hợp khác đều sai, 

ví dụ: 23,45 hoặc 1.234,5…) 

Khi bản đồ thể hiện đường giao thông một 

nét (chú ý đường giao thông lớn vẫn đóng 

vùng như một khoanh đất bình thường) thì 

lớp nhãn TEXT diện tích mặc định là lớp 18 

(không phải lớp line) 

Phần diện tích giao thông 1 nét được cộng 

bình sai vào các khoanh đất giao thông và 

trừ bình sai vào các khoanh đất khác trong 

toàn xã 

6 
Lớp diện tích giao 

thông 
18 

Khi bản đồ thể hiện đường giao thông một 

nét (chú ý đường giao thông lớn vẫn đóng 

vùng như một khoanh đất bình thường) thì 

lớp nhãn TEXT diện tích mặc định là lớp 18 

(không phải lớp line) 

7 
Lớp loại đất đa 

mục đích 
36 

+ Một đối tượng, nhiều loại đất không 

phân biệt được ranh giới thì phải thể hiện 

diện tích thành phần của từng loại đất đó. 

Ví dụ: 

ONT(5000);CLN(15500);MNC(10000). 

+ Nhiều đối tượng, nhiều loại đất không phân 

biệt được ranh giới thì phải thể hiện diện tích 

thành phần của từng loại đất đối với từng 

loại đối tượng. 

Ví dụ: 

CNV:ONT(400);CLN(200);MNC(200)+TC

N:CLN(200) 

8 
 

Lớp diện tích thủy 

lợi 

21 Tương tự như lớp diện tích giao thông một 

nét, mặc định là lớp 21. 

9 Lớp loại đất kỳ 

trước 

 

32 

Lớp mã loại đất kỳ trước 32 (nếu có), chỉ 

cần thể hiện loại đất có thay đổi so với kỳ 

hiện trạng, bao gồm các trường hợp: 

- Kỳ hiện trạng chỉ có 1 loại đất. 

Ví dụ 1: Kỳ hiện trạng là 800m² NTS, trong 



15 
 

STT Tên lớp Lớp Mô tả 

đó kỳ trước là 200m² LUC và 300m² HNK 

thì thể hiện như sau: LUC(200);HNK(300). 

Ví dụ 2: Kỳ hiện trạng là 800m² NTS, kỳ 

trước hoàn toàn là 800m² LUC thì chỉ cần 

thể hiện mã loại đất kỳ trước trên lớp 32 như 

sau: LUC 

- Kỳ hiện trạng có nhiều loại đất. Ví dụ: 

Kỳ hiện trạng là: 800m² NTS, trong đó kỳ 

trước là 200m² LUC và 300m² HNK; 

1000m² CLN trong đó kỳ trước là 800m² 

HNK thì thể hiện như 

sau:NTS:LUC(200);HNK(300)+CLN:HN

K(800) 

Ngoài ra, vẫn thể hiện loại đất đa mục đích 

trên level 36 như sau:NTS(800);CLN(1000). 

10 Lớp đối tượng kỳ 

trước 

 

59 

Là lớp đối tượng sử dụng đất kỳ trước. Nếu 

nhiều loại đối tượng thì phần cách nhau bằng 

dấu chấm phẩy. 

Ví dụ: CNV,TCQ 

11 
Lớp người sử dụng 

đất, được giao 

quản lý đất 

 

 

 

37 

Là lớp thể hiện số lượng người sử dụng đất 

và được giao quản lý đất. Ví dụ: 

CNV:ODT(5);CNV:CLN(5). 
Xem thêm chi tiết trong hướng dẫn Biểu 
02/TKKK. 
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Phụ lục II: Quy định về kiểm tra dữ liệu bản đồ kiểm kê đất đai 

 

1. Kiểm tra logic không gian (topology) của các khoanh đất trên bản đồ kiểm 

kê đất đai, “kiểm tra lỗi vùng”, “kiểm tra lỗi khoanh đất”, chồng đè, hở vùng, các 

khoanh đất phải là đối tượng dạng vùng (polygon): là yêu cầu bắt buộc, phải sửa hết 

các lỗi này. 

2. Kiểm tra diện tích khoanh đất giữa tính tự động từ bản đồ bản đồ kiểm kê 

đất đai với dữ liệu thuộc tính diện tích: Là yêu cầu bắt buộc, phải sửa hết các lỗi này 

để đảm bảo diện tích tính tự động đồng nhất với dữ liệu diện tích ở nhãn. 

3. Kiểm tra số thứ tự khoanh đất: Yêu cầu bắt buộc phải kiểm tra là số nguyên, 

liền mạch, theo thứ tự tăng dần (từ 1, duy nhất, không ngắt quãng). Trường hợp phần 

mềm kiểm tra, phát hiện lỗi về yêu cầu đánh zic zac số thứ tự, đưa ra thông báo và 

chấp nhận.  

4. Kiểm tra thuộc tính khoanh đất: đúng mã loại đất, đối tượng sử dụng,... theo 

Thông tư số 08/TT-BTNMT: là yêu cầu bắt buộc, phải sửa hết các lỗi này. 

5. Kiểm tra sai lệch tổng diện tích các khoanh đất với diện tích đơn vị hành 

chính cấp xã tính theo đường địa giới hành chính (topology): sai số không vượt quá 

30m2; 

6. Kiểm tra hở vùng, chồng đè địa giới hành chính cấp xã (topology) với địa 

giới hành chính các xã lân cận (topology): là yêu cầu bắt buộc, phải sửa hết các lỗi 

này. 

7. Kiểm tra vị trí ranh giới đơn vị hành chính so với ranh giới kỳ kiểm kê 

2019: có kiểm tra đưa ra thông báo nếu có sai lệch và chấp nhận. 

8. Kiểm tra số liệu biểu 05 chu chuyển: có thông báo đối với trường hợp có 

số liệu sai lệch giữa khi thực hiện chu chuyển diện tích của các loại đất và chấp nhận. 

 

 


